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1 K20ACQ002 Đinh Kỳ Anh 24/11/1999 Hà Giang Nam Kinh Việt Nam K20ACQ 109 7,78 3,2 Giỏi Luật

2 K20ACQ036 Bùi Quang Duy 27/09/1997 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam K20ACQ 109 7,57 3,03 Khá Luật

3 K20ACQ085 Khuất Thanh Sơn 03/08/1994 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K20ACQ 110 7,83 3,15 Khá Luật

4 K20BCQ043 Nguyễn Thị Huệ 04/05/1996 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K20BCQ 109 7,63 3,05 Khá Luật

5 K20BCQ058 Trương Diệu Linh 16/01/1998 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam K20BCQ 115 7,42 2,87 Khá Luật

6 K20BCQ065 Nguyễn Hạnh Ngân 29/10/1995 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam K20BCQ 109 7,78 3,13 Khá Luật

7 K20CCQ011 Phạm Thị Chang 26/10/1996 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam K20CCQ 109 7,55 2,99 Khá Luật

8 K20CCQ036 Đào Trọng Hiếu 20/05/1991 Lào Cai Nam Kinh Việt Nam K20CCQ 109 7,58 3,1 Khá Luật

9 K20DCQ009 Nguyễn Hải Bằng 28/01/1995 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K20DCQ 109 7,5 2,97 Khá Luật

10 K20DCQ033 Nguyễn Thị Hương 14/07/1988 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam K20DCQ 109 7,74 3,09 Khá Luật

11 K20DCQ038 Nguyễn Ngọc Khánh 25/02/1997 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam K20DCQ 111 7,18 2,74 Khá Luật

12 K20DCQ056 Lê Đức Mạnh 21/04/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K20DCQ 109 7,57 3,03 Khá Luật

13 K20DCQ069 Trần Thùy Nhung 03/10/1991 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam K20DCQ 109 7,7 3,15 Khá Luật

14 K20ECQ006 Nguyễn Văn Cam 27/09/1982 Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam K20ECQ 110 7,14 2,76 Khá Luật

15 K20ECQ007 Nguyễn Đình Cần 10/01/1988 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam K20ECQ 109 7,79 3,16 Khá Luật

16 K20ECQ042 Đào Duy Hưng 01/04/1978 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam K20ECQ 109 7,78 3,17 Khá Luật

17 K20ECQ044 Nguyễn Lan Hương 19/03/1988 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam K20ECQ 109 7,78 3,14 Khá Luật

18 K20ECQ078 Nguyễn Đạt Thành 15/11/1999 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K20ECQ 109 7,95 3,21 Giỏi Luật
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